
Chuyên 

cần 10%

KT trong 

kỳ 30%

1 2015010012 VŨ THỊ VÂN ANH 26/08/1997 8.5 5.0 6.0 6

2 2015010014 LÒ VĂN CHẢI 07/03/1997 9.0 7.0 5.0 6

3 2015010016 NGUYỄN THỊ MINH CHÂU 12/04/1997 10.0 9.0 7.5 8

4 2015010019 VŨ KIM CHI 08/11/1997 8.5 5.0 7.0 7

5 2015010022 NGUYỄN VŨ ĐẠT 21/04/1997 8.0 7.0 4.5 6

6 2015010025 VÀNG QUÁNG DÍN 03/07/1997 8.0 7.0 5.5 6

7 2015010028 TAO VĂN DỌT 29/09/1997 9.0 8.0 5.0 6

8 2015010034 TRẦN HOÀI GIANG 18/09/1997 9.0 6.0 6.0 6

9 2015010038 ĐOÀN THỊ HẰNG 12/01/1997 9.0 8.0 6.5 7

10 2015010040 PHẠM HỒNG HẠNH 12/09/1997 9.0 6.0 6.0 6

11 2015010043 HOÀNG THỊ THU HIỀN 14/12/1997 9.0 8.0 5.5 7

12 2015010046 NGUYỄN THỊ THU HIỀN 04/01/1997 7.0 6.0 5.5 6

13 2015010050 BÀN THỊ HOM 04/05/1996 10.0 8.0 7.5 8

14 2015010053 NÔNG THỊ HỢP 11/09/1997 8.0 8.0 7.0 7

15 2015010057 NÔNG NGỌC HƯNG 09/07/1997 8.0 7.0 4.5 6

16 2015010060 VŨ QUANG HUY 21/04/1997 7.0 8.0 5.5 6

17 2015010063 TRẦN HỒNG PHƯƠNG KHANH 12/03/1997 7.0 6.0 4.5 5

18 2015010066 LƯƠNG THỊ LAN 05/11/1997 9.0 7.5 5.5 6

19 2015010069 HOÀNG NHẬT LỆ 17/04/1997 8.0 6.0 7.0 7

20 2015010072 LÊ THỊ THUỲ LINH 04/12/1997 9.0 6.0 5.5 6

21 2015010078 VÌ VĂN LƯƠNG 19/12/1997 10.0 8.0 6.0 7

22 2015010081 NGUYỄN THỊ LÝ 20/10/1997 8.0 7.0 6.5 7

23 2015010084 TRẦN CÔNG MINH 23/06/1997 9.0 8.0 6.5 7

24 2015010087 NGUYỄN THỊ NGÂN 29/03/1997 9.0 6.5 8.0 8

25 2015010090 VŨ HỒNG NGỌC 05/11/1997 10.0 9.0 9.0 9

26 2015010093 TRẦN PHƯƠNG HỒNG NHUNG 02/08/1997 7.5 8.0 5.5 6
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27 2015010096 ĐẬU THỊ KIỀU OANH 20/01/1997 9.0 8.0 7.5 8

28 2015010099 LÊ MAI PHƯƠNG 22/06/1997 9.0 8.0 5.0 6

29 LÊ THỊ HÀ PHƯƠNG 21/11/1996 10.0 8.0 8.0 8

30 2015010100 LƯỜNG LAN PHƯƠNG 10/11/1997 9.0 7.0 8.5 8

31 2015010103 LẠI ĐỨC QUÂN 10/09/1997 9.0 8.0 8.5 8

32 2015010109 HOÀNG THỊ THẮM 01/06/1997 9.0 8.0 7.5 8

33 2015010112 MÔNG PHƯƠNG THẢO 03/07/1997 10.0 7.0 7.0 7

34 2015010115 PHẠM THỊ PHƯƠNG THẢO 20/12/1997 9.0 8.0 7.0 8

35 2015010118 VƯƠNG THỊ THẢO 20/09/1997 10.0 8.5 6.5 7

36 2015010121 NGUYỄN THỊ THOA 04/11/1997 9.0 5.0 4.5 5

37 2015010124 NGUYỄN THỊ HÒA THUẬN 29/05/1997 10.0 9.0 6.5 8

38 2015010128 PHẠM THỊ TIỆN 08/12/1997 10.0 8.0 7.5 8

39 2015010134 NGUYỄN THỊ THU TRANG 15/05/1997 9.0 8.5 7.0 8

40 2015010137 LÊ THỊ TỐ TRINH 28/09/1996 9.0 9.0 8.0 8

41 2015010150 NỊNH VĂN TRUNG 18/11/1996 10.0 8.0 8.5 9

42 2015010140 ĐINH CÔNG TRƯỜNG 24/11/1997 9.0 6.0 8.5 8

43 2015010143 TRẦN THỊ THU UYÊN 08/02/1997 10.0 9.0 8.5 9

44 2015010146 NÔNG THỊ VÌN 15/09/1997 9.0 8.0 8.5 8
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